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I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm tình hình chung: 

Sau khi sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa có diện tích hơn 8.555km
2
; dân số hơn, 

2,24 triệu người. Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Khánh 

Hòa đến tháng 11/2025, tổng diện tích cây ăn quả đã đạt 24.640,7 ha, trong đó 

diện tích cây sầu riêng là 3.404,9 ha, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Diện tích trồng 

cây ăn quả tăng do người dân chuyển đổi diện tích trồng cây hàng năm kém hiệu 

quả sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao hơn như: nho, táo, xoài, sầu 

riêng, bưởi da xanh… 

Miền núi Khánh Sơn, Khánh Hòa có tiềm năng lớn phát triển nông nghiệp 

sạch, chuyên canh cây ăn quả như sầu riêng, chuối, mít nhờ khí hậu và thổ 

nhưỡng phù hợp. Địa phương đang chuyển đổi sang tư duy "kinh tế nông 

nghiệp", tập trung vào nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất bền 

vững để tăng thu nhập và kéo dài tuổi thọ cây trồng. Việc phát triển nông nghiệp 

bền vững này cũng tạo cơ hội kết hợp với du lịch.  

Tuy nhiên, việc tổ chức sản xuất cây ăn quả nói chung và cây sầu riêng 

nói riêng tại Khánh Hòa vẫn còn một số khó khăn, bất cập như: Phát triển còn 

mang tính tự phát, thiếu tập trung theo định hướng quy hoạch; trình độ canh tác 

của bà con chưa cao, việc chăm sóc và đầu tư thâm canh chưa đúng mức; thiếu 

sự kiểm soát; công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chưa được đầu tư nhiều để 

giúp người nông dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống và các quy trình 

canh tác, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ. Đồng thời giúp người dân 

hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp của mô hình, tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ 

thuật để áp dụng, nhân rộng diện tích cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, tạo điều 

kiện cho người dân phát triển kinh tế gắn với phát triển dịch vụ du lịch, cải thiện 

đời sống và thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với tình 

hình biến đổi khí hậu, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông (nay 

là Trung tâm Khuyến nông) đề xuất triển khai thực hiện “Mô hình thâm canh 

cây sầu riêng theo VietGAP (thời kỳ kinh doanh)” trong năm 2025. 

 

https://nhandan.vn/interactive-danh-sach-bi-thu-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-34-tinh-thanh-pho-viet-nam-post890597.html


2 

2. Thuận lợi: 

Mô hình triển khai được Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Môi trường, chính 

quyền địa phương tạo điều kiện và bà con nông dân đồng tình ủng hộ cao. 

Công tác triển khai để chọn lựa các hộ thực hiện mô hình được tiến hành 

công khai, minh bạch. 

Các hộ tham gia mô hình nhiệt tình, có mong muốn được tham gia thực 

hiện mô hình. Đồng ý đối ứng vật tư, phân bón để mô hình đạt kết qua theo yêu 

cầu của mô hình.   

3. Khó khăn: 

Địa hình Khánh Sơn khó khăn do sự kết hợp của núi cao, thung lũng sâu 

và bị chia cắt mạnh mẽ, gây ảnh hưởng đến giao thông và sản xuất nông nghiệp. 

Điều này dẫn đến tình trạng manh mún trong sản xuất nông nghiệp, gây khó 

khăn cho việc cơ giới hóa và ảnh hưởng đến năng suất.  

Sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết và mùa vụ sản 

xuất nên ảnh hưởng đến công tác khuyến nông của đơn vị. Trong năm 2025, tình 

hình biến đổi khí hậu bất thường lượng mưa nhiều giai đoạn ra hoa đậu trái nên 

cũng ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của trái sầu riêng trên địa bàn toàn 

tỉnh. 

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ HÌNH 

1. Mục tiêu tổng quát 

- Xây dựng các mô hình và phát triển vùng trồng cây sầu riêng đạt tiêu 

chuẩn VietGAP. 

- Góp phần hình thành các vùng cây ăn quả đặc sản theo chuỗi giá trị tại 

Khánh Hòa. 

 2. Mục tiêu cụ thể  

- Xây dựng 02 điểm trình diễn mô hình thâm canh cây sầu riêng theo 

VietGAP. 

- Sản phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo an toàn theo VietGAP 

- Năng suất của mô hình ≥ 10% so với thực tế.  

- Thu nhập của mô hình  ≥ 10% so với thực tế. 

- Cấp 01 giấy chứng nhận VietGAP cho các điểm triển khai mô hình. 
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- Tổ chức hoạt động tập huấn (01 lớp/30 hộ dân), hướng dẫn kỹ thuật 

thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP. 

- Tổ chức hoạt động tổng kết (01 lớp/30 hộ dân) nhằm chuyển giao kỹ 

thuật, phổ biến kết quả và nhân rộng mô hình theo quy định 

- Thông tin tuyên truyền: Xây dựng 02 bảng biểu và viết tin bài để quảng 

bá mô hình và nhân rộng mô hình theo quy định. 

III. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TRIỂN KHAI 

1. Xây dựng mô hình trình diễn  

1.1. Quy mô, địa điểm, thời gian thực hiện 

- Mô hình thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP (thời kỳ kinh doanh). 

Quy mô: 03ha 

- Địa điểm: xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn (nay là xã Đông Khánh Sơn) 

và Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn (nay là xã Khánh Sơn) , tỉnh Khánh Hòa 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

- Kết quả: tập huấn (01 lớp/30 hộ dân), hội thảo (01 lớp/30 hộ dân) và 

năng suất của mô hình ≥ 10% so với thực tế.  

1.2. Phƣơng pháp chọn điểm, chọn hộ 

- Chọn điểm, chọn hộ  

Sau khi có Quyết định phê duyệt dự toán triển khai mô hình, Trung tâm 

Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông (nay là Trung tâm Khuyến nông) 

thông báo công khai, rộng rãi về kế hoạch xây dựng mô hình trình diễn khuyến 

nông với địa phương nơi có quy hoạch và tiềm năng diện tích có thể phát triển 

mô hình; Tiến hành chọn điểm, chọn hộ công khai đáp ứng theo yêu cầu của 

mô hình.  

+ Chọn điểm:  

Phải tập trung, phù hợp với quy hoạch và định hướng sản xuất của tỉnh, 

địa phương có nhu cầu áp dụng và thực hiện mô hình; 

Điểm xây dựng mô hình gần đường đi lại, thuận tiện cho việc tham quan 

học tập và nhân rộng mô hình; có vị trí thuận lợi về nguồn nước tưới và đảm 

bảo không ô nhiễm; 
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Ưu tiên chọn những xã có đủ diện tích, năng lực, kinh nghiệm và thống 

nhất cao các hoạt động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp của 

địa phương; 

+Chọn  hộ: 

Người dân tự nguyện xin tham gia mô hình, cam kết thực hiện đúng theo 

quy trình kỹ thuật, các hướng dẫn, quy định của mô hình; 

Có đủ các nguồn lực như: diện tích, có lực lượng lao động, vốn đối ứng 

theo yêu cầu của mô hình; 

Có khả năng tiếp thu kỹ thuật thâm canh cây sầu riêng để áp dụng vào 

sản xuất và hướng dẫn các hộ khác làm theo; 

Hộ tham gia mô hình chưa nhận hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của 

ngân sách nhà nước cho cùng một nội dung của mô hình; 

Cam kết tuân thủ quy trình kỹ thuật và hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; có 

tinh thần chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ các hộ khác trong vùng.  

Tạo điều kiện cho Trung tâm và các đoàn tham quan, học tập. 

- Ký hợp đồng thực hiện: 

Sau khi lựa chọn được hộ nông dân tham gia xây dựng mô hình, Đơn vị 

tiến hành ký hợp đồng cam kết thực hiện mô hình theo quy định, yêu cầu, thỏa 

thuận đã thống nhất giữa đơn vị xây dựng mô hình và chính quyền địa phương, 

đảm bảo trên nguyên tắc tự nguyện, cam kết đóng góp vốn đối ứng theo quy 

định. Hộ nông dân cam kết làm đúng theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và sản 

xuất theo đúng quy trình kỹ thuật sau khi được tham gia tập huấn. 

- Quy trình áp dụng vào mô hình: Quy trình kỹ thuật thâm canh cây sầu 

riêng theo VietGAP (theo Quyết định số 116/QĐ-TT-VPPN ngày 20/3/2023 của 

Cục Trồng trọt và Quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) theo tiêu 

chuẩn Việt Nam số TCVN 11892-1:2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ công 

bố ngày 17/10/2017). 

- Quy mô: 03ha 

- Dự kiến kết quả đạt được: Xây dựng 02 điểm trình diễn mô hình và năng 

suất của mô hình ≥ 10% so với thực tế.  
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- Định mức hỗ trợ vật tư, phân bón cho 1ha thâm canh cây sầu riêng: nhà 

nước hỗ trợ vật tư, phân bón 100%. Gồm: Ure Phú Mỹ, lân Văn Điển, Kali Phú 

Mỹ, phân hữu cơ sinh học, thuốc BVTV (Antracol 70WG; Aceny 3.6EC). 

 - Các loại vật tư thiết yếu (Ure Phú Mỹ, lân Văn Điển, Kali Phú Mỹ, 

phân hữu cơ sinh học, thuốc BVTV) có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo 

chất lượng theo tiêu chuẩn quy định và được ký kết với các đơn vị cung ứng có 

đủ tư cách pháp nhân, năng lực, các vật tư đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

 - Cấp 01 giấy chứng nhận VietGAP cho điểm triển khai mô hình bằng 

cách thuê đơn vị có tư cách pháp nhân đánh giá VietGAP 

+ Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho hộ dân các nội dung triển khai cụ thể 

như hướng dẫn các hộ dân chăm sóc và quản lý, thiết kế nhật ký, phòng trừ 

dịch bệnh, ... trong quá trình canh tác sản xuất.  

 + Việc cấp giấy chứng nhận VietGAP cho mô hình sản xuất nông nghiệp 

được thực hiện thông qua việc ký hợp đồng với một tổ chức chứng nhận 

(TCCN) có tư cách pháp nhân được chỉ định. Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho 

các hộ dân là hoạt động chuẩn bị nội bộ, nhằm đáp ứng các yêu cầu của tiêu 

chuẩn VietGAP trước khi TCCN tiến hành đánh giá chính thức.  

+ Các chỉ tiêu đánh giá quá trình sản xuất phù hợp với TCVN 11892-1:2017, 

thực hành sản xuất nông nghiệp tốt – Phần 1: Trồng trọt. Trung tâm tiến hành thuê 

đơn vị tư vấn và đánh giá quá trình sản xuất, yêu cầu đánh giá chung gồm: tập huấn, 

cơ sở vật chất (dụng cụ chứa hoặc kho chứa phân bón, thuốc BVTV và hóa chất 

khác, trang thiết bị, máy móc, dụng cụ phục vụ sản suất), quy trình sản xuất, ghi 

chép và lưu trữ hồ sơ, quản lý sản phẩm và truy xuất nguồn gốc, điều kiện làm việc, 

khiếu nại và giải quyết khiếu nại, kiểm tra nội bộ.... 

- Định mức hỗ trợ vật tư các loại cho mô hình thâm canh cây sầu riêng theo 

VietGAP (thời kỳ kinh doanh) nhà nước hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn (100%) vật 

tư các loại gồm: phân phân ure, phân lân, phân kali, phân HCSH, thuốc BVTV. 

Giá các loại vật tư xây dựng mô hình được tính tại thời điểm mua.  

2. Các chỉ tiêu theo dõi: Các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá  

* Chỉ tiêu sâu, bệnh hại  
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- Sâu, bệnh hại xuất hiện giai đoạn cây ra lộc đến ra hoa, đậu quả  

- Phương pháp theo dõi: quan sát bằng mắt thường ở vườn  

(-): Không xuất hiện  

(+): xuất hiện và gây hại ở mức độ ít phổ biến  

(++): xuất hiện và gây hại ở mức phổ biến 

- Các yếu tố cấu thành năng suất: số quả/cây, khối lượng trung bình 

quả (g/quả), năng suất thực thu (kg/ha/vụ).  

- Hiệu quả kinh tế: Thu nhập (lợi nhuận) = Tổng thu – tổng chi phí 

 2. Đào tạo, tập huấn 

 - Tổ chức 01 lớp tập huấn, quy mô 30 người/lớp. Đối tượng là những hộ 

nông dân được chọn tham gia xây dựng mô hình và các hộ lân cận có nhu cầu 

học tập  kỹ thuật thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP (thời kỳ kinh doanh). 

 - Phương pháp tập huấn: Sử dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia; 

phương pháp tập huấn cho người lớn tuổi; phương pháp tập huấn tại hiện 

trường (FFS), bên cạnh các phương pháp khuyến nông thì các kỹ năng cá nhân; 

kỹ năng thuyết trình; kỹ năng lãnh đạo nhóm của nông dân cũng được giảng 

viên khai thác triệt để để lớp tập huấn đem lại kết quả cao nhất.  

- Sử dụng phương pháp giảng dạy hiện đại lấy học viên làm trung tâm, 

giảng viên đưa ra các gợi ý để các học viên trao đổi thảo luận, giảng viên chỉ là 

người hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của học viên. 

- Giảng viên là các cán bộ kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên, am hiểu 

về lĩnh vực nông nghiệp, có kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện các mô hình trồng 

trọt. 

3. Thông tin tuyên truyền 

- Tại điểm trình diễn xây dựng pano biển báo để thông tin tuyên truyền 

cho các hộ xung quanh và trong vùng được biết đến thăm quan học tập. Biển 

báo được làm bằng nhựa mica hoặc bạt in phun mầu đóng khung gỗ/sắt chắc 

chắn, kích thước 0,6 m x 1,0 m trở lên. Biển báo được cắm ở vị trí dễ quan sát, 

ngay trước vườn, mọi thông tin ghi trên biểu báo.  
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- Tuyên truyền trên đài phát thanh địa phương xã/huyện/đài truyền hình 

hoặc tin/bài trên báo đài tại địa phương về thông tin mô hình trình diễn tại địa 

bàn triển khai, để người dân quan tâm biết và học tập làm theo. 

- Cán bộ thực hiện mô hình lưu giữ tư liệu của mô hình thông qua các 

hình ảnh hoặc tư liệu phim trong suốt quá trình hoạt động của mô hình từ khi 

chọn hộ, hệ thống tưới tiêu, quá trình chăm sóc... đến khi thu hoạch 

- Tổ chức 01 lớp tổng kết, quy mô 30 người/lớp. Đối tượng là những hộ 

nông dân được chọn tham gia xây dựng mô hình và các hộ lân cận có nhu cầu 

học tập  kỹ thuật thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP. 

4. Kiểm tra, giám sát đánh giá 

- Cán bộ thực hiện mô hình báo cáo định kỳ cho cơ quan để tổng hợp báo 

cáo cho cơ quan quản lý theo quy định. 

- Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm mô hình phối hợp cơ quan quản lý cấp trên, 

chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện mô hình 

định kỳ ít nhất 1 lần/năm và kiểm tra đột xuất (nếu có). 

- Tổ chức nghiệm thu mô hình tại địa bàn theo quy định ngay sau khi kết 

thúc mô hình, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

 - Tổ chức nghiệm thu và đánh giá kết quả triển khai thực hiện hàng năm 

theo quy định.  

 IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Xây dựng mô hình: 

Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP (thời kỳ 

kinh doanh) được thực hiện tại xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn (nay là xã Đông 

Khánh Sơn) và TT Tô Hạp huyện Khánh Sơn (nay là xã Khánh Sơn), tỉnh 

Khánh Hòa với quy mô 03ha/04 hộ. Hộ tham gia được hỗ trợ 100% vật tư, phân 

bón. 

 Để mô hình thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP được thực hiện đúng 

theo quy trình kỹ thuật cũng như đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật đã đề ra, 

Trung tâm Khuyến nông và UBND xã Đông Khánh Sơn và xã Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra, rà soát các hộ đã đăng ký và tổ chức khảo sát, 
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kiểm tra thực địa trước khi tổ chức họp để chọn ra những hộ đạt yêu cầu để tham 

gia thực hiện xây dựng mô hình thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP. 

Mô hình được tiến hành đúng quy trình các bước lập kế hoạch chi tiết, 

thông báo công khai, thành lập đoàn kiểm tra chọn hộ và công khai danh sách 

đạt tiêu chuẩn để tham gia thực hiện mô hình. Kết quả như sau: 

Thông tin về chủ mô hình: 

Bảng 02: Thông tin về chủ mô hình 

STT Họ và tên Địa chỉ Quy mô (ha) 

1 Bo Bo Khá Xã Khánh Sơn 1 

2 Cao Văn Tỵ Xã Đông Khánh Sơn 1 

3 Thái Thành Hòa Xã Đông Khánh Sơn 0,5 

4 Trương Văn Tra Xã Đông Khánh Sơn 0,5 

Tổng cộng 03 

- Kết quả và các chỉ tiêu đạt được:  

Bảng 03: Kết quả và các chỉ tiêu đạt được 

Chỉ tiêu mô hình ĐVT 
Yêu 

cầu HĐ 

Thực tế 

đạt đƣợc 
Ghi chú 

1. Qui mô thực hiện Ha 03 03  

2. Số hộ tham gia Hộ 04 04  

3. Thời gian triển khai Tháng 4-12 4-10  

4. Các loại vật tư phân bón hỗ trợ   

Biên bản giao 

nhận vật tư 

ngày 

20/06/2025 

Urê   kg 587 587 

Lân kg 750 750 

Kali  kg 450 450 

Phân HC sinh học kg 9.000 9.000 

Thuốc BVTV sâu Chai 40 40 

Thuốc BVTV bệnh Gói  18 18  

5. Tập huấn  Lớp 01 01  
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6. Sơ/Tổng kết Lớp 01 01  

7. Thông tin tuyên truyền Bảng  02 02  

8. Chứng nhận VietGAP Giấy 01 01  

* Hỗ trợ vật tƣ xây dựng mô hình: 

Bảng 04: Giá trị thực tế xây dựng mô hình hỗ trợ cho nông dân 

TT Tên giống, vật tƣ Đvt Số lƣợng Giá trị Ghi chú 

1 Phân bón, vật tư thiết yếu   77.831.000 

Chỉ định 

thầu 

- Ure Phú Mỹ kg 587    7.631.000  

- Lân Văn Điển kg 750    5.250.000  

- Kali Phú Mỹ kg 450    4.950.000  

- HC sinh học Con Trâu nằm 01 TN kg 9.000  54.000.000  

- Thuốc Aceny 3.6EC/450ml kg 40 2.400.000 

- Thuốc Antracol 70WG/ 500gr gói 18 3.600.000 

3 Tập huấn 
Lớp 

01 7.940.000  

4 Sơ tổng kết 01 7.940.000  

5 Thông tin tuyên truyền Bảng 02 2.000.000  

6 Chứng nhận VietGAP Giấy 01 30.000.000  

Tổng cộng 125.711.000  

- Phân bón: Đúng chủng loại, hàng hóa đảm bảo hạn sử dụng, bao bì 

nguyên vẹn, không chảy nước, không vón cục, đúng theo chứng nhận hợp quy. 

Hàng hóa nằm trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh và sử dụng ở 

Việt Nam. 

- Thuốc BVTV: Đúng số lượng và chủng loại, hàng hóa còn hạn sử dụng 

và nằm trong danh mục được phép sử dụng của Bộ Nông nghiệp. 

 - Hình thức hỗ trợ: Giao 01 lần đến tận nơi cho các hộ tham gia thực hiện mô 

hình gồm: Đơn vị triển khai mô hình và các hộ tham gia xây dựng mô hình, có xác 

nhận của chính quyền địa phương. 

+ Kết quả mô hình của các hộ như sau: 

 Về tình hình sâu, bệnh hại sầu riêng và bộ phận,thời điểm gây hại: 
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 Qua theo dõi thực tế trên vườn thấy xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh 

hại được thể hiện bảng sau: 

Bảng 05: Về tình hình sâu, bệnh hại sầu riêng và bộ phận, thời điểm gây hại 

Đối tượng sâu, bệnh hại 
Bộ phận 

gây hại 
Thời điểm gây hại 

Mức 

độ 

Sâu ăn hoa 

(Zeuzera coffeara) 
Hoa Giai đoạn ra hoa đến hoa nở ++ 

Rệp sáp 

(Pseudococcidae sp.) 
Hoa, quả Giai đoạn ra hoa, ra quả. ++ 

Rầy xanh Lá Giai đoạn ra đọt non ++ 

Rầy phấn trắng Lá Giai đoạn ra đọt non ++ 

Nhện đỏ Lá Các giai đoạn phát triển. + 

Bệnh thối rễ 
(Phythophthora sp.; Fusarium sp. 

Pythium sp.) 
Rễ Các giai đoạn phát triển. + 

Bệnh nứt thân, xì mủ 

(Phytopthora sp.) 
Thân Các giai đoạn phát triển. + 

Ghi chú: ++ là mức độ phổ biến; + là mức độ ít phổ biến.  

Kết quả mô hình thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP (thời kỳ kinh 

doanh) tại 04 hộ dân tham gia mô hình ở vùng Khánh Sơn đều thấy xuất hiện 

sâu ăn hoa, rệp sáp, rầy xanh và rầy phấn trắng ở mức độ phổ biến. Còn nhện đỏ, 

bệnh thối rễ và bệnh nứt thân, xì mủ xuất hiện ở mức độ ít phổ biến. 

Sâu ăn hoa, rệp sáp, rầy xanh và rầy phấn trắng xuất hiện phổ biến trong 

mô hình VietGAP thời kỳ kinh doanh do tính nhạy cảm cao của cây sầu riêng 

với các điều kiện canh tác, đặc biệt là giai đoạn ra hoa, phát đọt non và điều kiện 

thời tiết (độ ẩm, nắng nóng). 

Sâu ăn hoa, rệp sáp, rầy xanh và rầy phấn trắng: Cây sầu riêng trong giai 

đoạn kinh doanh liên tục ra đọt non, ra hoa, là nguồn thức ăn dồi dào cho các 

loại sâu rầy này. Mặc dù canh tác theo VietGAP có kiểm soát, áp lực dịch hại 

trong vùng trồng rất lớn, khiến chúng vẫn xuất hiện phổ biến. 
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Nhện đỏ, bệnh thối rễ, nứt thân, xì mủ ít phổ biến hơn: 

Nhện đỏ: Thường phát triển mạnh trong điều kiện khô hạn. Việc áp dụng 

quy trình tưới theo tiêu chuẩn VietGAP có quản lý tốt nên duy trì độ ẩm trong 

vườn ổn định, hạn chế sự bùng phát của nhện đỏ. 

Bệnh thối rễ, nứt thân, xì mủ: Tác nhân chính là nấm Phytophthora. Quy 

trình VietGAP thường nhấn mạnh quản lý nước (tránh ngập úng), sử dụng các 

loại nấm đối kháng (như Trichoderma) và vệ sinh vườn tốt, giúp ức chế sự phát 

triển của nấm trong đất và hạn chế bệnh bùng phát.  

2. Đào tạo, tập huấn 

Bảng 06: Giá trị thực tế xây dựng mô hình hỗ trợ cho nông dân 

St

t 
Địa điểm thực hiện 

Theo thuyết 

minh 

Thực tế đạt 

đƣợc 
Thời gian 

(theo thực 

tế) 
Số 

lớp 

Số học 

viên 

Số 

lớp 

Số học 

viên 

 Tập huấn kỹ thuật thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP (thời kỳ 

kinh doanh) 

1 Tại xã Đông Khánh Sơn 01 30 01 30 Ngày 30/5/2025 

 Tổng cộng 01 30 01 30  

 Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp với UBND địa phương xã tiến hành 

triển khai tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP 

(thời kỳ kinh doanh) tại hội trường UBND xã Đông Khánh Sơn tỉnh Khánh 

Hòa. 

 Nội dung tập huấn: Tập huấn quy trình kỹ thuật trồng thâm canh cây sầu 

riêng theo VietGAP cho các hộ nông dân tham gia mô hình và ngoài mô hình. 
 
Lớp tập huấn kỹ thuật trồng thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP của 

Trung tâm Khuyến nông tổ chức đã được Lãnh đạo địa phương và người dân rất 

quan tâm và hưởng ứng.  

- Kết quả lớp tập huấn:  

Tham gia dự lớp tập huấn có đại diện Lãnh đạo địa phương và 30 hộ dân 

trong xã tham gia, chủ yếu là người đồng bào dân tộc Raglay. Các hộ dân đến tham 

dự đầy đủ, chăm chú lắng nghe, sôi nổi trao đổi qua lại để nắm bắt kiến thức. Với 

thời lượng tập huấn 01 ngày, cán bộ khuyến nông đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt 
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kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng, giới thiệu các loại sâu bệnh hại chủ yếu, các biện 

pháp phòng trừ và quy trình canh tác theo VietGAP… Thông qua đó bà con đã 

cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để phát triển sản xuất nông 

nghiệp trong thời gian tới.  

- Giảng viên đã hướng dẫn cụ thể quy trình kỹ thuật thâm canh và chăm sóc 

cây sầu riêng theo quyết định số 116/QĐ-TT-VPPN ngày 20/3/2023 của Cục trồng 

trọt và quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) theo Tiêu chuẩn Việt Nam 

số TCVN 11892-1:2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố ngày 

17/10/2017… cho hộ thực hiện và các hộ khác.
 
 

3. Thông tin tuyên truyền 

3.1. Pano bảng biểu 

Xây dựng được 02 pano bảng biểu giới thiệu về mô hình cho 04 hộ tham gia 

với nội dung ghi rõ: Tên mô hình, tên mô hình, quy mô, thời gian thực hiện, địa 

điểm.... để các hộ dân trong vùng biết các thông tin về mô hình đến tham quan, 

học tập và nhân rộng mô hình 

Bảng 07: Pano bảng biểu để giới thiệu về mô hình 

TT Nội dung ĐVT 

Theo 

thuyết 

minh 

Thực tế 

đạt 

đƣợc 

Kinh phí thực 

hiện (đồng) 

Ghi 

chú 

1 Pano cái 02 02 2.000.000  

3.2. Tổng kết mô hình 

Bảng 08: Tổng kết mô hình tại điểm triển khai mô hình 

St

t 
Địa điểm thực hiện 

Theo thuyết 

minh 

Thực tế đạt 

đƣợc 
Thời gian 

(theo thực 

tế) 
Số 

lớp 

Số học 

viên 

Số 

lớp 

Số học 

viên 

 Tổng kết mô hình thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP (thời kỳ 

kinh doanh) 

1 Tại xã Đông Khánh Sơn 01 30 01 30 Ngày 07/8/2025 

 Tổng cộng 01 30 01 30  
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- Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp với UBND địa phương tiến hành triển 

khai tổ chức 01 lớp tổng kết mô hình thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP 

(thời kỳ kinh doanh) cho các hộ dân tại các điểm triển khai mô hình. 

- Mời 30 lượt học viên tham gia Tổng kết mô hình có 16 nữ và 14 nam, tất cả 

đều đồng bào raglai. Các hộ dân đến tham dự đầy đủ, nhiệt tình trao đổi và nắm 

bắt kiến thức. 

- Nội dung: Tổng kết mô hình thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP (thời 

kỳ kinh doanh). 

- Thời gian tổ chức là ngày 07/8/2025 tại xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh 

Hòa. 

3.3. Viết tin bài 

Đã đăng 01 tin bài trên trang Khuyến nông Việt Nam 

https://khuyennongvn.gov.vn/hoat-dong-khuyen-nong/chuyen-giao-tbkt/khanh-

hoa-hoi-thao-tong-ket-mo-hinh-tham-canh-cay-sau-rieng-theo-vietgap-

31339.html 

4. Chứng nhận VietGAP cho các hộ triển khai mô hình: 

Công ty TNHH Tư Vấn Phát triển TP phối hợp với Trung tâm Chất lượng, 

chế biến và phát triển thị trường vùng 3 cấp Giấy chứng nhận VietGap cho các hộ 

tham gia mô hình thâm canh sầu riêng theo VietGAP (thời kỳ kinh doanh).  

Các chỉ tiêu đánh giá quá trình sản xuất phù hợp với TCVN 11892-1:2017, 

thực hành sản xuất nông nghiệp tốt – Phần 1: Trồng trọt (Phụ lục 2). 

Thông tin cấp giấy chứng nhận VietGAP cho nhóm hộ sản xuất sầu riêng kèm 

theo phụ lục 2:  

Bảng 09: Thông tin cấp giấy chứng nhận VietGAP cho nhóm hộ sản xuất sầu riêng 

STT Họ và tên Địa chỉ 
Quy mô  

(ha) 
Giấy chứng nhận 

1 Bo Bo Khá Xã Khánh Sơn 01 - Giấy chứng nhận: 

Nhóm hộ sản xuất Sầu 

riêng. 

- Thời gian hiệu lực: Từ 

11/08/2025 đến 

11/08/2028. 

2 Cao Văn Tỵ 

Xã Đông Khánh Sơn 

01 

3 Thái Thành Hòa 0,5 

4 Trương Văn Tra 0.5 

Tổng cộng  03  

https://khuyennongvn.gov.vn/hoat-dong-khuyen-nong/chuyen-giao-tbkt/khanh-hoa-hoi-thao-tong-ket-mo-hinh-tham-canh-cay-sau-rieng-theo-vietgap-31339.html
https://khuyennongvn.gov.vn/hoat-dong-khuyen-nong/chuyen-giao-tbkt/khanh-hoa-hoi-thao-tong-ket-mo-hinh-tham-canh-cay-sau-rieng-theo-vietgap-31339.html
https://khuyennongvn.gov.vn/hoat-dong-khuyen-nong/chuyen-giao-tbkt/khanh-hoa-hoi-thao-tong-ket-mo-hinh-tham-canh-cay-sau-rieng-theo-vietgap-31339.html
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Kết quả đạt đƣợc của việc thực hành canh tác đạt tiêu chuẩn 

vietGAP nhƣ sau: 

- Đánh giá về chất lƣợng và an toàn: Sản phẩm sầu riêng đạt VietGAP 

cam kết không sử dụng chất cấm, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực 

vật, phân bón và kim loại nặng, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. 

- Về truy xuất nguồn gốc: Mọi khâu từ nước, phân bón đến thu hoạch 

đều được ghi chép, giúp dễ dàng kiểm tra "lý lịch" sản phẩm giúp người tiêu 

dùng yên tâm và có thể kiểm tra khi cần thiết. 

- Bảo vệ môi trƣờng: Quy trình quy định chặt chẽ việc quản lý chất thải 

(rác thải nông nghiệp, nước thải) để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi 

trường. 

- Phúc lợi xã hội và ngƣời lao động: Nâng cao an toàn lao động, người 

sản xuất được trang bị bảo hộ và hướng dẫn sử dụng hóa chất an toàn. 

- Thƣơng hiệu và thị trƣờng: VietGAP giúp nâng cao uy tín sản phẩm, 

là "tấm vé" cần thiết để nông sản vào siêu thị (Co.op Mart, WinMart,...) và các 

chuỗi cửa hàng tiện lợi. 

- Các hộ dân tham gia mô hình nhận được giấy chứng nhận VietGAP rất 

phấn khởi giúp phát triển kinh tế khu vực nông thôn.  

5. Kiểm tra, giám sát đánh giá 

Theo tiến độ triển khai các nội dung của mô hình, chủ nhiệm mô hình đã 

chủ động phối hợp với các CBKT của phòng chuyên môn và phòng Hành chính 

Tổng hợp tiến hành kiểm tra, theo dõi trong quá trình thực hiện (từ giai đoạn 

chọn hộ, giao vật tư, kiểm tra công tác chăm sóc cây sầu riêng theo VietGAP...).  

Nội dung công việc: Kiểm tra tiến độ triển khai của mô hình (có biên bản 

kèm theo). 

TT Ngày, tháng Địa điểm Nội dung kiểm tra 

1 07/05/2025 Xã Khánh Sơn  
Kiểm tra tiến độ (Quá trình sinh 

trưởng phát triển của cây, giai đoạn 

cây  rụng trái non sinh lý) 

2 05/06/2025 Xã Đông K.Sơn  
 Xã Khánh Sơn và Xã Đông Khánh 

Sơn 
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3 24/06/2025 Xã Đông K.Sơn  
Ktra tiến độ (Hướng dẫn các hộ dân 

giữ ẩm, bón phân) 

4 04/07/2025 Xã Khánh Sơn  
Kiểm tra quá trình chăm sóc (xử lý và 

phòng trừ sâu bệnh hại tấn công tại 

gốc) 

5 18/07/2025 Xã Đông K.Sơn  “Kiểm tra tiến độ mô hình” 

6 05/08/2025 Xã Khánh Sơn  
Kiểm tra tiến độ mô hình chuẩn bị tổ 

chức đánh giá tổng kết 

Trong quá trình kiểm tra, cán bộ kỹ thuật có trao đổi trong việc phòng 

ngừa nấm bệnh tấn công giai đoạn nuôi trái và viết nhật ký mô hình đầy đủ.  

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức kiểm tra và 

nghiệm thu mô hình triển khai ngày 12/8/2025 tại xã Khánh Sơn và xã Đông 

Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa. Trong quá trình đoàn kiểm tra thực địa tại 4 hộ 

tham gia mô hình, đoàn kiểm tra chủ yếu quan tâm và lắng nghe tâm tư, nguyện 

vọng của người dân, những khó khăn vướng mắc khi triển khai mô hình. 

5. Đánh giá chung kết quả thực hiện mô hình 

* Những kết quả, sản phẩm chính của mô hình đã đạt được 

- Xây dựng mô hình thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP (thời kỳ kinh 

doanh): quy mô 02ha tại xã Đông Khánh Sơn với 03 hộ tham gia và quy mô 

01ha tại xã Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa với 01 hộ tham gia. 

- Trung tâm đã phối hợp với địa phương tiến hành tổ chức 01 lớp ngày 

30/5/2025 để tập huấn kỹ thuật về Quy trình kỹ thuật thâm canh cây sầu riêng 

theo VietGAP (thời kỳ kinh doanh) cho 30 học viên trước khi triển khai thực 

hiện mô hình trình diễn.  

- Thông tin tuyên truyền: Xây dựng 02 pano để tuyên truyền giới thiệu 

thông tin về Mô hình, quy mô, địa điểm. 

- Trung tâm đã phối hợp với địa phương tiến hành tổ chức 01 lớp ngày 

07/8/2025 để tổng kết mô hình thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP (thời kỳ 

kinh doanh) cho 30 học viên giúp đánh giá và tuyên truyền nhân rộng mô hình.  

- Trung tâm Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường vùng 3 cấp Giấy 

chứng nhận cho Nhóm hộ sản xuất Sầu riêng (4 hộ tham gia mô hình tại vùng 

Khánh Sơn) với thời gian hiệu lực: Từ 11/08/2025 đến 11/08/2028. 
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- Về hiệu quả kinh tế của nhóm hộ sản xuất sầu riêng tại Khánh Sơn - quy 

mô: 01ha: 

Bảng 10: Năng suất thực thu của nhóm hộ sản xuất sầu riêng tại Khánh Sơn. 

TT Tên Hộ Diện tích (ha) Năng suất thực thu 

(tạ/ha/năm) 

1 Bo Bo Khá 1 140 

2 Cao Văn Tỵ 1 140 

3 Thái Thành Hòa 0,5 120 

4 Trương Văn Tra 0,5 120 

Tổng/bình quân 3 130 

Qua bảng 10 cho ta thấy năng suất thực thu của các hộ đạt được cao hơn 

so với các hộ sản xuất sầu riêng lân cận. Tổng năng suất bình quân của 4 hộ 

tham gia mô hình là 130 tạ/ha/năm tăng gần 19,0% so với năng suất thống kê của 

huyện (109,3 tạ/ha/năm). 

Bảng 11: Về hiệu quả kinh tế của nhóm hộ sản xuất sầu riêng với 01 ha 

TT Hạng mục 
ĐV

T 

Trong mô hình Đối chứng 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

I Tổng chi phí    103.928.000 0 0 89.328.000 

1 Vật tư cho 01 ha   25.928.000     29.328.000 

  Phân urê kg 196 13.000  2.548.000 196 13.000  2.548.000 

  Phân lân kg 250   7.000  1.750.000 250   7.000  1.750.000 

  Phân kali kg 150 11.000  1.650.000 150 11.000  1.650.000 

  
Phân hữu cơ 

sinh học 
kg 3.000   6.000  18.000.000 3.000   6.000  18.000.000 

  Thuốc sâu chai 13 60.000  780.000 23    60.000  1.380.000 

  Thuốc bệnh gói 6 200.000  1.200.000 20  200.000  4.000.000 

2 Công lao động công     68.000.000     60.000.000 

3 Chứng nhận VietGAP  10.000.000    0 

II Tổng thu        650.000.000     535.570.000 
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  Tổng năng suất  kg     13.000     10.930 

 Loại 1    5.850     3.826 

 Loại 2    4.550     4.372 

 Loại 3    2.600     2.733 

  Giá bán TB               50.000             49.000  

 Loại 1             65.000             64.000  

 Loại 2             50.000             49.000  

 Loại 3             35.000             34.000  

 Tỷ lệ % năng suất so với đối chứng 18,9    

III Hiệu quả kinh tế            

  Thu nhập (Lợi nhuận)   546.072.000     446.242.000 

 Tỷ lệ % thu nhập so với đối chứng  22,4    

Hiệu quả kinh tế mô hình thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP (thời kỳ 

kinh doanh): Năng suất bình quân của mô hình 130 tạ/ha/năm, tăng gần 19,0% so 

với đối chứng (109,3 tạ/ha/năm). Với giá bán bình quân 50.000 đồng/kg (cao hơn 

ngoài mô hình 1.000đ/kg) thì lợi nhuận thu được hơn 546 triệu đồng/01ha (sau 

khi trừ chi phí), tăng 22,4% so với đối chứng. Lợi nhuận tăng cao chủ yếu là do tỉ 

lệ trái loại 1 của mô hình thâm canh sầu riêng theo VietGAP cao hơn nhiều so với 

đối chứng. Mặc dù, công lao động của mô hình tham gia VietGAP cao hơn do 

quản lý dư lượng thuốc nghiêm nghặc hơn và tuyệt đối không phun thuốc cỏ 

trong vườn so với đối chứng. Hàm lượng thuốc BVTV của hộ dân ngoài mô hình 

(đối chứng) cũng sử dụng nhiều hơn so với trong mô hình. 

V. HIỆU QUẢ VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA MÔ HÌNH 

1. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trƣờng  

- Hiệu quả kinh tế mô hình: Năng suất 130 tạ/ha/năm, tăng gần 19,0% so 

với đối chứng và chất lượng sản phẩm sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP. 

- Mô hình đã góp phần chuyển đổi từ phương pháp canh tác truyền thống 

sang phương pháp canh tác an toàn môi trường, an toàn cho người sản xuất và 

người tiêu dùng theo tiêu chuẩn VietGAP đạt hiệu quả kinh tế cao.  



18 

- Nâng cao nhận thức và trình độ canh tác theo hướng an toàn cho người 

sản xuất và người tiêu dùng, hạn chế ô nhiễm môi trường, hướng đến nền sản xuất 

ổn định và bền vững. 

2. Khả năng mở rộng của mô hình 

Các mô hình thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP (thời kỳ kinh doanh) 

đang được triển khai rộng rãi theo hướng VietGAP để xây dựng mã số vùng 

trồng. Điều này đảm bảo chất lượng trái, từ độ lớn, độ đều, giúp sản phẩm dễ 

dàng xuất khẩu. 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ 

1. Tổng kinh phí mô hình: 125.711.000 đ 

Nguồn vốn NSNN: 125.711.000 đ 

Nguồn vốn đối ứng: 0 đ 

2. Tình hình cấp phát kinh phí: 125.711.000 đ 

3. Tình hình sử dụng kinh phí: 125.711.000 đ 

VII. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

 1. Kết luận 

- Xây dựng 02 điểm triển khai mô hình thâm canh cây sầu riêng theo 

VietGAP (thời kỳ kinh doanh). Tạo ra sản phẩm (sầu riêng) có chất lượng tốt, 

đảm bảo an toàn theo VietGAP. Qua thực tế triển khai nhận thấy: Nhóm hộ sản 

xuất sầu riêng (Bo Bo Khá, Cao Văn Tỵ, Thái Thành Hòa và Trương Văn Tra), 

với quy mô 03ha có năng suất tăng gần 19,0 %, thu nhập tăng 22,4% so với 

ngoài mô hình (đối chứng) và cấp 01 giấy chứng nhận VietGAP cho nhóm hộ 

sản xuất sầu riêng. 

- Tổ chức hoạt động tập huấn (01 lớp/30 hộ dân), hướng dẫn kỹ thuật 

thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP (thời kỳ kinh doanh). 

- Tổ chức hoạt động tổng kết (01 lớp/30 hộ dân) nhằm chuyển giao kỹ 

thuật, phổ biến kết quả và nhân rộng mô hình theo quy định 

- Thông tin tuyên truyền: Xây dựng 02 bảng biểu để quảng bá mô hình và 

01 tin bài đăng trên trang Khuyến nông Việt Nam góp phần nhân rộng mô hình 

theo quy định. 
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Phụ lục 1 

Một số hình ảnh: Mô hình thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP (thời kỳ 

kinh doanh) 

 

Hình ảnh 1: Công tác phối hợp kiểm tra giám sát của địa phương và cán bộ kỹ thuật tại hộ 

ông Trương Văn Tra để hướng dẫn kỹ thuật canh tác sầu riêng theo VietGAP 
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Hình 2: Công tác phối hợp kiểm tra giám sát của địa phương và cán bộ kỹ thuật tại hộ ông 

Thái Thành Hòa 
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Hình 3: Công tác phối hợp kiểm tra giám sát của địa phương và cán bộ kỹ thuật tại hộ ông 

Cao Văn Tỵ 
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Hình 4: Công tác phối hợp kiểm tra giám sát của địa phương và cán bộ kỹ thuật tại các hộ 

triển khai mô hình về quy trình canh tác VietGap. 
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Hình ảnh 5,6,7: Nhận phân giao phân bón đến tận tay hộ dân 
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Hình ảnh 8,9: Tập huấn mô hình thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP (thời kỳ kinh 

doanh) tại hội trường xã Đông Khánh Sơn ngày 30/5/2025 
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Hình ảnh 10,11: Tổng kết mô hình thâm canh cây sầu riêng theo VietGAP (thời kỳ 

kinh doanh) tại vườn ông Cao Văn Tỵ thuộc xã Đông Khánh Sơn ngày 07/8/2025 
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Hình ảnh 12,13: Đoàn kiểm tra nghiệm thu hiện trường mời lãnh đạo Sở và các cơ 

quan liên quan tại 04 hộ tham gia mô hình. 
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Hình ảnh 14,15: Cây sầu riêng giai đoạn thu hoạch chằng quả và 
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Phụ lục 2 

Hồ sơ chứng nhận vietGAP 

 




























































